
               UBND TỈNH ĐỒNG NAI
          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỐNG KÊ DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIẢI THỂ, GIẢI THỂ THÀNH LẬP LẠI

STT Tên trung tâm Địa chỉ Quyết định giải thể Ghi chú

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA: 43

1 Trung tâm Ngoại ngữ - Nhật ngữ Mamori Số 378 Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 1159/QĐ-SGDĐT 13/9/2023 Giải thể 

2 Trung tâm Ngoại ngữ OLYMPIA S09, tổ 22, khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồn1160/QĐ-SGDĐT 13/9/2023 Giải thể 

3 Trung tâm Ngoại ngữ OCEAN F8, KDC Tín Nghĩa, khu phố 5A, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉn1150/QĐ-SGDĐT 11/9/2023 Giải thể 

4 Trung tâm Anh ngữ Tây Việt Mỹ (cs4) Số 31/1, Kp5, p. Tân, Hòa, Biên Hòa 914/QĐ-SGDĐT 04/8/2023 Giải thể 

5 Trung tâm Anh ngữ Tây Việt Mỹ 7A/8, KP10, P. Tân Hòa, Biên Hòa 915/QĐ-SGDĐT 04/8/2023

6 Trung tâm ngoại ngữ Minh Quang (cơ sở 2) số E117, đường D9, kp7, KDC D2D, p. Thống Nhất, Biên Hoà 865/QĐ-SGDĐT 29/9/2020 Giải thể 

7 Trung tâm Ngoại ngữ Hiếu Học 1A, Nguyễn Khuyến, P. Trảng Dài, Biên Hòa 866/QĐ-SGDĐT 29/9/2020 Giải thể 

8 Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Tiếng Anh số 134, Đỗ Văn Thi, p. Hiệp Hoà, Biên Hoà 194/QĐ-SGDĐT 15/3/2022 Giải thể 

9 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Konnichiwa số 30/2, Quốc lộ 1A, KP 1, p. Tân Hòa, Biên Hòa 906/QĐ-SGDĐT 02/8/2023

10 Trung tâm ngoại ngữ Tin học - Konnichiwa (cs2) số 9, Nguyễn Ái Quốc, p. Tân Phong, Biên Hoà 527/QĐ-SGDĐT 20/6/2022 Giải thể 

11 Trung tâm Ngoại ngữ ILA số 55, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, Biên Hòa 617/QĐ-SGDĐT 26/5/2023

12 Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Queen lô 21, KDC Phú Gia, Nguyễn Khuyến, p. Trảng Dài, Biên Hòa 975/QĐ-SGDĐT 22/8/2023

13 Trung tâm Ngoại ngữ Cầu Vồng 968/QĐ-SGDĐT 22/8/2023

14 Trung tâm Anh ngữ Aim Education số 31, Hàn Thuyên, kp4, p. An Bình, Biên Hòa 969/QĐ-SGDĐT 22/8/2023 Giải thể 

15 Trung tâm Ngoại ngữ Aim Education (cs2) số 170, Bùi Văn Hoà, p. An Bình, Biên Hoà 970/QĐ-SGDĐT 22/8/2023

16 Trung tâm Ngoại ngữ Circle G6 BN2-LK25, BN2-LK26, BN2-LK27, BN2-LK28, KDC P. Thống Nhất, Biên 1157/QĐ-SGDĐT 12/9/2023

17 Trung tâm Ngoại ngữ Tài Năng Việt D61, tổ 42, kp3A, Trảng Dài, Biên Hoà 2952/SGDĐT-TCCB 25/7/2023

18 Trung tâm ngoại ngữ Tương Lai Việt  15B/83, kp1, p. Tân Biên, Biên Hoà 3121/SGDĐT-TCCB 03/8/2023 Giải thể 

19 Trung tâm ngoại ngữ Navy số 39/13, kp3, p. An Bình, Biên Hòa 3122/SGDĐT-TCCB 03/8/2023 Giải thể 

Giải thể thành lập lại 
4863/SGDĐT-TCCB 20/11/2023

Giải thể thành lập lại 
4600/SGDĐT-TCCB 03/11/2023

Giải thể thành lập lại 
570/QĐ-SGDĐT 18/5/2023
Giải thể thành lập lại 
4505/SGDĐT-TCCB 30/10/2023

474C-tổ 11- ấp Hương Phước - 
xã Phước Tân -BH

Giải thể thành lập lại
đang tiến hành thủ tục thành lập lại

Giải thể thành lập lại 
4507/SGDĐT-TCCB 30/10/2023
Giải thể thành lập lại 
2913/SGDĐT-TCCB 10/7/2024
Giải thể thành lập lại 
3459/SGDĐT-TCCB 25/08/2023



STT Tên trung tâm Địa chỉ Quyết định giải thể Ghi chú

20 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ (cs8) 17/QĐ-SGDĐT 05/01/2024 Giải thể

21 Trung tâm Ngoại ngữ ABC Bingo số 60/3B, Bùi Hữu Nghĩa, tổ 15, ấp Bình Hòa, xã Hóa An, Biên Hòa 556/QĐ-SGDĐT 18/5/2023

22 Trung tâm Ngoại ngữ 101 260, Phạm Văn Thuận, KP2, P. Thống Nhất, Biên Hòa 1197/QĐ-SGDĐT 05/12/2017 Giải thể 

23 Trung tâm ngoại ngữ Đá Số E177, kp7, p. Thống Nhất, Biên Hoà 851/QĐ-SGDĐT 28/8/2017 Giải thể 

24 Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Nhà Việt Anh số 48, Nguyễn Hoàng, Long Đức, Tam Phước, Biên Hòa 03/QĐ-SGDĐT 02/01/2018 Giải thể 

25 TT Ngoại ngữ Quang Việt số 378, Đồng Khởi, KP3, P. Tân Hiệp, Biên Hòa 854/QĐ-SGDĐT 30/8/2017 Giải thể 

26 Trung tâm Ngoại ngữ Ca Li Sài Gòn (cs2) số 170, Bùi Văn Hoà, p. An Bình, Biên Hòa 201/QĐ-SGDĐT 27/02/2018 Giải thể 

27 Trung tâm Ngoại ngữ Ca Li Sài Gòn (cs3) số 31, Hàn Thuyên, p. An Bình, Biên Hòa 201/QĐ-SGDĐT 27/02/2018 Giải thể 

28 Trung tâm Anh ngữ Hollywood Số 32 - 34, Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, Biên Hòa 538/QĐ-SGDĐT 16/5/2018 Giải thể 

29 Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Mỹ Việt R91-92-93, Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Biên Hòa 288/QĐ-SGDĐT 13/3/2018 Giải thể 

30 Trung tâm Ngoại ngữ Á Mỹ Số 12, 30/4, p. Trung Dũng, Biên Hòa 81/QĐ-SGDĐT 31/01/2019 Giải thể 

31 Trung tâm Ngoại ngữ Busan YT Đồng Nai C4, kp2, p. Bửu Long, Biên Hoà 2086/SGDĐT-TCCB 30/5/2023

32 Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Anh số A2, KDC Phú Gia, p. Trảng Dài, Biên Hoà 217/QĐ-SGDĐT 20/3/2023

33 Trung tâm Ngoại ngữ H-Phạm Mai số 991, tổ 9, kp7, Long Bình, Biên Hòa 557/QĐ-SGDĐT 18/5/2023

34 Trung tâm Ngoại ngữ Lê Anh Số 06, lô A2, KDC An Bình, An Bình, Biên Hòa 210/QĐ-SGDĐT 16/3/2023 Giải thể

35 Trung tâm Ngoại ngữ IELTS LISA số 288, Kp2, p. Thống Nhất, Biên Hòa 211/QĐ-SGDĐT 16/3/2023

36 Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Mỹ 9, Lê Văn Duyệt, KP9, P. An Bình, Biên Hòa Giải thể 

37 Trung tâm Ngoại ngữ Hội Anh Mỹ số 72, Nguyễn Ái Quốc, kp6, p. Tân Tiến, Biên Hòa Giải thể 

38 Trung tâm Ngoại ngữ Anh Khoa Số 164 Trần Văn Xã, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa 209/SGDĐT-TCCB ngày 04/3/2024 Giải thể 

39 Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới (cơ sở 2) Số 273, đường Trần Quốc Toản, KP 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa633/SGDĐT-TCCB ngày 30/5/2024 Giải thể 

40 Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới Số 15/2 KP3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa 632/SGDĐT-TCCB ngày 30/5/2024

41 Trung tâm Ngoại ngữ Kiwi (cơ sở 6) Số 709, đường Bùi Văn Hòa, khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên 3311/SGDĐT - TCCB ngày 07/8/2024 Giải thể 

Số 412 Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai.

Giải thể thành lập lại 
4504/SGDĐT-TCCB 30/10/2023

Giải thể thành lập lại 
177/SGDĐT-TCCB 12/01/2024
Giải thể thành lập lại 
4201/SGDĐT-TCCB 07/9/2024
Giải thể thành lập lại 
4862/SGDĐT-TCCB 20/11/2023

Giải thể thành lập lại 
1509/SGDĐT-TCCB 24/04/2023

Giải thể thành lập lại theo VB
3149/SGDĐT-TCCB ngày 
26/7/2024



STT Tên trung tâm Địa chỉ Quyết định giải thể Ghi chú

42 Trung tâm ngoại ngữ Đoàn Mỹ (cơ sở 3) Số 21/88, khu phố 13, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 769/QĐ-SGDĐT ngày 03/7/2023 Giải thể 

43 Trung tâm ngoại ngữ ABC English (cơ sở 2) Tổ 7, ấp Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 3084/SGDĐT-TCCB ngày 23/7/2024 Giải thể 

THÀNH PHỐ: LONG KHÁNH: 01

1 Trung tâm Ngoại ngữ Hưng Trí Số 151, Thích Quảng Đức, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồ3738/SGDĐT-TCCB 14/9/2023 Giải thể 

HUYỆN: VĨNH CỬU: 06

1 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Âu Ấp 5, xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu 299/QĐ-SGDĐT 13/4/2022

2 Trung tâm Ngoại ngữ Kiwi (cs5) số 1074B, đường 768, tổ 13, xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu 3259/SGDĐT-TCCB 05/8/2024 Giải thể 

3 Trung tâm Ngoại ngữ Thạnh Phú ấp 6, xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu 810/QĐ-SGDĐT 18/7/2023

4 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Kim số 94, Hương lộ 15, tổ 3, ấp 5, xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu 415/QĐ-SGDĐT 24/4/2023

5 Trung tâm ngoại ngữ Luân Đôn Tổ 3, Kp5, thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu 558/QĐ-SGDĐT 18/5/2023

6 Trung tâm Ngoại ngữ Bamboo Tổ 3, khu phố 2, Vĩnh An, Vĩnh Cửu 216/QĐ-SGDĐT 20/3/2023

HUYỆN TRẢNG BOM: 06

1 Trung tâm Ngoại ngữ Liên Kết Quốc tế (cs4) 44/1B, ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai 454/QĐ-SGDĐT 20/5/2021 Giải thể 

2 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Mỹ đường 30 tháng 4, kp3, Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai 455/QĐ-SGDĐT 20/5/2021 Giải thể 

3 Trung tâm Ngoại ngữ Liên Kết Quốc tế (cs5) số 25, ấp Thanh Hoá, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom 274/QĐ-SGDĐT 21/4/2020 Giải thể 

4 Trung tâm ngoại ngữ Hà Nội Số 16, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉn 488/QĐ-SGDĐT ngày 09/5/2023

5 Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ Việt Úc Số 2421, Quốc lộ 1A , ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh 1146/SGDĐT-TCCB ngày 22/3/2024 Giải thể 

6 Trung tâm ngoại ngữ ABC English (cơ sở 3) Ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 3083/SGDĐT-TCCB ngày 23/7/2024 Giải thể 

HUYỆN LONG THÀNH: 04

1 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Sáng (cs1) 16B5, chợ mới, Long Thành, TT Long Thành, tỉnh Đồng Nai 263/QĐ-SGDĐT 31/3/2023 Giải thể 

2 Trung tâm Ngoại ngữ Thông Minh 1107/QĐ-SGDĐT 31/8/2023 Giải thể 

3 Trung tâm Ngoại ngữ Thông Minh Số A10,  đường Lê Duẩn, khu Phước Hải, TT Long Thành, huyện Long Thàn1107/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2023 Giải thể 

Giải thể thành lập lại 
491/SGDĐT-TCCB 17/02/2023

Giải thể thành lập lại 
3884/SGDĐT-TCCB 22/09/2023
Giải thể thành lập lại 
3809/SGDĐT-TCCB 19/09/2023
Giải thể thành lập lại 
4297/SGDĐT-TCCB 18/10/2023
Giải thể thành lập lại 
2085/SGDĐT-TCCB 30/05/2023

Giải thể thành lập lại
(số 1156/SGDĐT-TCCB ngày 
25/3/2024) 

A10, Lê Duẩn, khu Phước Hải
TT. Long Thành, Long Thành



STT Tên trung tâm Địa chỉ Quyết định giải thể Ghi chú

4 Trung tâm Ngoại ngữ Ngoại ngữ Anh Mỹ Group C 30-31, Nguyễn Hữu Cảnh, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Lo 2413/SGDĐT - TCCB ngày 10/6/2024 Giải thể 

HUYỆN ĐỊNH QUÁN: 01

1 Trung tâm Ngoại ngữ Lạc Long Quân ấp 5, xã Phú Lợi, H. Định Quán 863/QĐ-SGDĐT 29/9/2020 Giải thể 

HUYỆN XUÂN LỘC: 01

1 Trung tâm Ngoại ngữ Quốc Tế Smartkey 1914, QL 1A, ấp 3, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc 864/QĐ-SGDĐT 29/9/2020 Giải thể 

HUYỆN NHƠN TRẠCH: 02

1 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Sáng (cs2) Số 267, Hùng Vương, ấp 2, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch 1760/QĐ-SGDĐT 22/12/2023

2 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Minh ấp 1, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch 4666/SGDĐT-TCCB 09/11/2023 Giải thể 

HUYỆN THỐNG NHẤT: 02

1 Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế FLY Tổ 6, ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 791/QĐ-SGDĐT 15/7/2024

2 Trung tâm Ngoại ngữ EAGLE LK31A, ô 01, KDC A1-C1, khu đô thị Dầu Giây, Quốc lộ 1A, xã Xuân Thạn374/QĐ-SGDĐT 05/4/2024 Giải thể

HUYỆN CẨM MỸ: 01

1 Trung tâm ngoại ngữ ABC English (cơ sở 6) Quốc lộ 56, khu phố Suối Râm, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồn3082/SGDĐT-TCCB ngày 23/7/2024 Giải thể 

TỔNG: 67 ĐƠN VỊ 

Giải thể thành lập lại 
1858/SGDĐT-TCCB 09/5/2024

Giải thể thành lập lại
đang tiến hành thủ tục thành lập lại



ĐANG NỘP HS



Tâm 

Anh
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